	Tên đơn vị:………………………………………………

Mã đơn vị:……………………………………………….

Thuộc Bộ:……………………………………………….

Thuộc tỉnh:……………………………………………...
	Mẫu số 01- ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC 

ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính)


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ  HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

     Tên trụ sở (ghi tên cơ quan):……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….  
I. Về đất:

	1.1. Diện tích khuôn viên đất:…………………………………….....…..m2; 1.2 Giá trị…………………………………………..nghìn đồng.               

1.3. Hiện trạng sử dụng:

1.3.1 Làm trụ sở làm việc cơ quan nhà nước:…………..…..….……m2. 

1.3.2. Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp………………….……….…..m2. 
1.3.3. Làm trụ sở làm việc của tổ chức:……………………………...m2.      

    1.3.4  Sử dụng khác: Làm nhà ở………….….m2; Cho thuê:.………m2; Bị lấn chiếm:…….…………m2; Bỏ trống:…………………….m2
1.4. Giấy CNQSD đất số………………ngày ….. tháng..…năm…..…;  Hợp đồng thuê đất số:……………ngày ….. tháng.….năm……..

1.5 Giấy tờ khác liên quan đến đất đang sử dụng:……………………………………………………………………………………………….


II. Về nhà:










                                                     Đơn vị tính: nghìn đồng; mét vuông

	Ngôi nhà
	Cấu trúc ngôi nhà
	Năm XD
	Năm SD
	Tổng diện tích sàn
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Sử dụng đúng mục 
đích được giao
	Sử dụng sai mục 
đích được giao

	
	Cấp hạng
	Số tầng
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	Trụ sở làm việc
	Hoạt động sự nghiệp
	Đã được phép SXKD-DV
	Cho thuê
	SXKD-DV sai phép
	Để ở
	SD  khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nhà số 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nhà số 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày    tháng      năm 20.…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày    tháng      năm 20.…
Xác nhận của Bộ, cơ quan trung ương

 hoặc Sở, UBND cấp huyện 
(Ký tên, đóng dấu)

	Tên đơn vị:…………………

Mã đơn vị:………………….

Loại đơn vị:…………………

Thuộc Bộ:……………………

Thuộc tỉnh:………………….
	Mẫu số 02- ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC 

ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính)


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

                                                                                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: nghìn đồng; cái(chiếc)

	 Nhóm xe
	Số xe được SD theo TCĐM
	Nhãn hiệu xe
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi 
hoặc trọng tải
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại 

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Nguồn khác
	

	1. Phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xe 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xe 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xe 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Xe chuyên dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xe 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


	   Ngày    tháng      năm 20.…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày    tháng      năm 20.…
Xác nhận của Bộ, cơ quan trung ương

 hoặc Sở, UBND cấp huyện

(Ký tên, đóng dấu)


	Tên đơn vị:………………………

Mã đơn vị:……………………….

Địa chỉ:…….…………………….

Loại đơn vị: …………………….

Thuộc tỉnh:……………………...
	Mẫu số 03- ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC 

ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính)


 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU  TRỞ LÊN

                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: nghìn đồng; cái(chiếc)
	Tên tài sản
	Ký hiệu
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Năm đưa vào  dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tài sản sử dụng vào mục đích

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	QLNN

 
	Hoạt động sự nghiệp
	Hoạt động khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NSNN
	Nguồn khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh doanh
	Không kinh doanh
	

	1. Tài sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tài sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	   Ngày    tháng      năm 20…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày    tháng      năm 20.…
Xác nhận của cơ quan cấp trên 

hoặc Sở, UBND cấp huyện

 (Ký tên, đóng dấu)


